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1. Đặt vấn đề

Chi Garcinia là một trong những chi lớn thuộc họ 
Clusiaceae, gồm 390 loài và phân bố rộng rãi ở châu Á và 
châu Phi. Chi Garcinia bao gồm nhiều cây thuốc có chứa các 
hoạt chất chữa bệnh tiềm năng và được sử dụng trong y học 
cổ truyền của nhiều nước trên thế giới [1, 2]. Các nghiên cứu 
về hóa thực vật cho thấy, chi Garcinia bao gồm nhiều loại 
hợp chất như axit hữu cơ, benzophenones, phloroglucinols, 
axit béo và terpenoit, nhưng chủ yếu là những xanthone và 
flavonoid. Những loài trong chi này cung cấp một nguồn 
tự nhiên phong phú các hợp chất hoạt tính sinh học với tác 
dụng chống viêm, khả năng chống ung thư, chống ôxy hóa, 
kháng u, kháng nấm, kháng histaminic, các đặc tính kháng 
sinh, kháng vi khuẩn, kháng vi rút, bảo vệ tim mạch... [3]. 
Cho đến nay, đã có nhiều loài trong chi Garcinia được tiến 
hành nghiên cứu, hướng tới việc khám phá các công dụng 
truyền thống của chúng, phân lập các phân tử mới, khuyến 
khích nghiên cứu tiền lâm sàng và để hiểu cơ chế hoạt động, 
từ đó giúp phát triển các ứng cử viên thuốc mới với ít tác 
dụng phụ hơn [3, 4]. Ngoài ra, các biện pháp phải được thực 
hiện để tăng cường bảo tồn loài Garcinia đặc hữu có nguy 
cơ tuyệt chủng. Ở Việt Nam, chi Garcinia bao gồm khoảng 
31 loài, trong đó loài G. mackeaniana phân bố ở vùng núi 

Sa Pa (Lào Cai) và Thuận Châu (Sơn La) [5]. Trong quá 
trình tìm kiếm các hợp chất hoạt tính sinh học từ loài thực 
vật này, chúng tôi đã công bố một số báo cáo về hóa thực 
vật với nhiều hoạt tính sinh học thú vị [6-12]. Bài báo này 
tập trung vào việc đánh giá các hoạt tính sinh học của các 
hợp chất flavonoid phân lập được bao gồm hoạt tính kháng 
viêm, gây độc tế bào, chống ôxy hóa và kháng vi sinh vật 
kiểm định.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng

Lá cây Xến mủ G. mackeaniana thu hái tại tỉnh Sơn La 
vào tháng 1/2018 và được giám định bởi TS Nguyễn Quốc 
Bình - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Mẫu tiêu bản 
(VN-1641) lưu giữ tại Phòng Hóa sinh Ứng dụng, Viện 
Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Từ cặn EtOAc đã phân lập và xác định cấu trúc của 7 hợp 
chất flavonoid dựa trên dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 
(NMR), phổ khối lượng (MS) và so sánh với các tài liệu 
tham khảo công bố trước đó [6]. 7 hợp chất flavonoid bao 
gồm 2”,6”-di-O-acetylvitexin (1), 2”-O-acetylvitexin (2), 
vitexin (3), amentoflavone (4), apigenin (5), kaempferol (6) 
và quercetin (7) (hình 1). 

Hoạt tính sinh học của các flavonoid phân lập từ cặn chiết ethyl acetate 
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Tóm tắt:

Bảy hợp chất flavonoid phân lập từ cặn chiết ethyl acetate (EtOAc) của lá cây Xến mủ Garcinia mackeaniana bao 
gồm 2”,6”-di-O-acetylvitexin (1), 2”-O-acetylvitexin (2), vitexin (3), amentoflavone (4), apigenin (5), kaempferol (6) 
và quercetin (7) đã được đánh giá các hoạt tính sinh học. Kết quả cho thấy, 2 hợp chất (6) và (7) đều thể hiện hoạt 
tính chống ôxy hóa mạnh với giá trị IC50 lần lượt là 9,5±0,38 và 7,4±0,30 µg/ml. Hợp chất (6) có tác dụng ức chế sản 
sinh nitric oxit (NO) trên tế bào RAW 264.7 ở mức khá (IC50 là 63,86±2,86 µg/ml) với tỷ lệ sống sót 81,84% ở nồng 
độ 128 µg/ml. Hợp chất (3) có hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào ung thư MCF7 và LU-1 với giá trị IC50 lần lượt 
là 8,0±0,2 và 9,68±0,5 µg/ml. Hợp chất (5) và (7) có hoạt tính mạnh trên KB và HepG2 với giá trị IC50 lần lượt là 
8,5±0,35 và 6,79±0,2 µg/ml. Các hợp chất (1-7) đều không gây độc trên dòng tế bào lành HEK-293 và không có hoạt 
tính trên các chủng vi sinh vật kiểm định gram dương.

Từ khóa: flavonoid, Garcinia mackeaniana, hoạt tính chống ôxy hóa, hoạt tính gây độc tế bào, hoạt tính kháng viêm, 
hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định.
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Hình 1. Các hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây Xến mủ 
G. mackeaniana.

Các hợp chất thử nghiệm được hòa tan bằng dimethyl 
sulfoxide (DMSO) và nước deion để tạo thành một dãy các 
nồng độ (128, 32, 8, 2 và 0,5 µg/ml) trước khi tiến hành các 
phép thử sinh học. Nồng độ DMSO ở các mẫu thử nhỏ hơn 
1% trong các thí nghiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Hoạt tính ức chế sản sinh NO: Tế bào RAW 264.7 
(ATCC® TIB-71™) được nuôi trong môi trường Dulbecco’s 
modified eagle medium (DMEM), bổ sung 10% huyết thanh, 
1% kháng sinh ở 37oC, 5% CO2. Trên đĩa 96 giếng, tế bào có 
nồng độ 3×104 tế bào/giếng, được ủ trong đĩa 96 giếng qua 
đêm. Các nồng độ khác nhau của các mẫu được thêm vào 
các giếng trước khi bị kích thích với Lipopolysaccharide 
(LPS) trong 24 giờ. Dung dịch huyền phù tế bào được sử 
dụng để đánh giá khả năng ức chế NO bằng bộ thuốc thử 
Griess [13]. Độ hấp thụ được xác định bằng máy quang phổ 
ở bước sóng 540 nm. Số tế bào còn lại được sử dụng để kiểm 
tra khả năng sống bằng thuốc thử 3-(4,5-dimethylthiazol-
2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) theo mô tả 
của T. Mosmann (1983) [14]. NG-Methyl-L-arginine acetate 
(L-NMMA) được sử dụng làm chất tham khảo.

Hoạt tính gây độc tế bào: Phép thử MTT [14] được sử 
dụng để đánh giá độc tính tế bào trên các dòng ung thư biểu 
mô (KB, ATCC CCL-17™), ung thư gan (HepG2, ATCC 
HB-8065™), ung thư phổi (SK-LU-1, ATCC HTB-57™), 
ung thư vú (MCF7, ATCC HTB-22™) và dòng tế bào lành 
thận phôi người (HEK-293, ATCC CRL-1573™). Trên đĩa 
96 giếng, 190 µl tế bào có nồng độ 3x104 tế bào/ml được ủ 
với 10 µl mẫu thử ở các nồng độ khác nhau trong 72 giờ. 
Sau đó, mỗi giếng thử được bổ sung 10 µl dung dịch MTT 
(5 mg/ml) và ủ tiếp trong 4 giờ. 100 µl DMSO được thêm 
vào mỗi giếng để hòa tan các tinh thể formazan. Máy quang 
phổ Biotek Epoch 2 được sử dụng để xác định độ hấp thụ 
của mỗi giếng thử ở bước sóng 540 nm. Phần trăm ức chế 
sự phát triển tế bào được xác định bằng sự giảm độ hấp thụ 
của giếng thử so với giếng đối chứng. Ellipticine được sử 
dụng là chất tham khảo. Giá trị IC50 được tính dựa trên số 
liệu phần trăm ức chế và phần mềm máy tính Rawdata.

Biological activity evaluation 
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Abstract:

Seven flavonoid compounds isolated from the EtOAc 
extract of Garcinia mackeaniana leaves include 2”,6”-di-
O-acetylvitexin (1), 2”-O-acetylvitexin (2), vitexin (3), 
amentoflavone (4), apigenin (5), kaempferol (6), and 
quercetin (7) were evaluated for biological activities. 
Results showed that both compounds (6) and (7) 
exhibited strong antioxidant activity with IC50 values   of 
9.5±0.38 and 7.4±0.30 µg/ml, respectively. Compound 
(6) had a moderate inhibitory effect on NO production 
on RAW 264.7 cells (IC50 of 63.86±2.86 µg/ml) with 
a survival rate of 81.84% at 128 µg/ml. Compound 
(3) exhibited cytotoxic activity against cancer cell 
lines MCF7 and LU-1 with IC50 values   of 8.0±0.2 and 
9.68±0.5 µg/ml, respectively. Compounds (5) and (7) 
demonstrated strong activity on KB and HepG2 with 
IC50 values   of 8.5±0.35 and 6.79±0.2 µg/ml. Compounds 
(1-7) were non-toxic on normal cell lines HEK-293 and 
were inactive against gram-positive test strains.

Keywords: antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, 
cytotoxicity, flavonoid, Garcinia mackeaniana.

Classification number: 1.6
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Hoạt tính bẫy gốc tự do DPPH (1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl): Khả năng chống ôxy hóa của các hợp chất 
được đánh giá bằng thử nghiệm loại bỏ gốc tự do DPPH 
[11]. Dung dịch DPPH pha trong methanol (MeOH) có nồng 
độ 1 mM và kết hợp với các nồng độ khác nhau của mẫu 
thử. Phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ phòng trên đĩa 96 
giếng. Sau 30 phút, độ hấp thụ của phản ứng được đọc trên 
máy quang phổ Biotek Epoch 2 ở bước sóng 517 nm. Giá 
trị IC50 được tính toán dựa trên số liệu đo độ hấp thụ của 
dung dịch sau phản ứng. Phép thử được lặp lại 3 lần. Sai số 
thực nghiệm tính bằng phần mềm Excel. Resveratrol được 
sử dụng làm chất tham khảo. 

Hoạt tính kháng vi sinh vật: Khả năng kháng các chủng vi 
sinh vật được đánh giá theo phương pháp pha loãng trên môi 
trường lỏng [12]. Các chủng vi sinh vật gram dương bao gồm 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis và Lactobacillus 
fermentum được lưu giữ ở nhiệt độ -80oC. Trước khi thử 
nghiệm, chúng được hoạt hóa bằng môi trường nuôi cấy và 
điều chỉnh nồng độ đạt 5×105 CFU/ml cho thử nghiệm sinh 
học. Trên đĩa 96 giếng, 10 µl mẫu thử ở các nồng độ được ủ 
với 190 µl dung dịch vi khuẩn ở 37oC trong thời gian 16-20 
giờ. Đối chứng dương là giếng có vi khuẩn sinh trưởng và 
đối chứng âm là giếng chỉ có môi trường nuôi cấy. Ampicillin 
được sử dụng là chất tham khảo. Giá trị IC50 được tính toán 
dựa trên số liệu đo độ đục tế bào bằng máy quang phổ Biotek 
Epoch 2 ở bước sóng 595 nm và phần mềm Rawdata.

3. Kết quả và bàn luận

Gốc tự do NO được sản sinh ở nhiều loại tế bào khác 
nhau. Dạng NO có mặt ở các tế bào như đại thực bào, 
nguyên bào sợi hay tế bào gan thường được sản sinh với 
lượng lớn khi xuất hiện các đáp ứng viêm [15]. Một phương 
pháp được sử dụng để xác định gián tiếp NO là đo màu các 
thành phần sản phẩm của nó là nitrate và nitrite. Cặn chiết 
EtOAc và các hợp chất (1-7) được đánh giá tác dụng kháng 
viêm dựa trên khả năng ức chế sản sinh NO trên dòng tế 
bào đại thực bào chuột Raw 264.7 được kích thích bởi LPS. 
L-NMMA được sử dụng là chất đối chứng trong thí nghiệm 
này. IC50 của các hợp chất được trình bày ở bảng 1. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, các hợp chất thử nghiệm và chất đối 
chứng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng sống sót của 
tế bào RAW 264.7. Tỷ lệ tồn tại lên đến 100% ở nồng độ 
thử cao nhất là 128 µg/ml. Ở nồng độ này, cặn chiết EtOAc 
có khả năng ức chế sản sinh NO đạt 48,46% và tỷ lệ tế bào 
sống sót đạt 75,21%. Trong số các chất thử nghiệm, hợp chất 
(6) cho thấy hoạt tính kháng viêm tốt nhất với giá trị IC50 là 
63,86±2,86 µg/ml, trong đó tỷ lệ ức chế lên đến 81,23% và 
khả năng tế bào sống sót là 81,84%. Tiếp đó là hợp chất (3) 
có giá trị IC50 là 90,69±3,5 µg/ml, với 54,64% ức chế NO và 
80,03% khả năng sống của tế bào. Hợp chất (5) có giá trị IC50 
119,81±5,17 µg/ml, với 51,23% ức chế NO và 89,93% khả 
năng sống của tế bào. Các hợp chất còn lại không thể hiện 
tác dụng ở nồng độ nghiên cứu với giá trị IC50>128 µg/ml. 

Bảng 1, Hoạt tính ức chế sản sinh NO trên tế bào RAW 264.7 
của các mẫu thử.

Tên mẫu Nồng độ mẫu 
(µg/ml)

Tỷ lệ ức chế sản 
sinh NO (%)

Tỷ lệ tế bào 
sống sót (%)

Giá trị IC50 
(µg/ml)

Cao EtOAc

128 48,46 75,21

>128
32 34,52 86,36

8 29,56 90,58

2 8,46 92,46

2”,6”-di-O-acetylvitexin (1)

128 35,27 76,14

>128
32 17,83 81,53

8 11,88 95,26

2 2,96 96,02

2”-O-acetylvitexin (2)

128 44,86 85,90

>128
32 31,17 87,29

8 17,48 91,95

2 4,37 94,17

Vitexin (3)

128 54,64 80,03

90,69±3,5
32 42,7 80,27

8 31,82 98,89

2 7,95 99,92

Amentoflavone (4)

128 25,23 72,80

>128
32 20,36 75,09

8 10,08  83,42

2 2,52 93,97

Apigenin (5)

128 51,23 89,93

119,81±5,17
32 36,82 91,67

8 23,67 97,10

2 5,93 98,96

Kaempferol (6)

128 81,23 81,84

63,86±2,86
32 34,49 95,72

8 13,42 97,92

2 3,28 99,30

Quercetin (7)

128 41,37 100

>128
32 32,67 100

8 19,86 100

2 5,02 100

L-NMMA

100 99,63 89,92

9,01±1,17
20 75,96 93,14

4 23,92 95,25

0,8 10,95 96,79

Polyphenol và các chất chuyển hóa của chúng trong 
chi Garcinia được biết là có đặc tính chống viêm [4]. 
Alpha-mangostin là một xanthone điển hình trong loài 
G. mangostana. Các tác dụng chống viêm đã được được 
chứng minh bằng việc giảm mức TNF-α và IL-6. Nó cũng 
cho thấy tác dụng chống tăng đường huyết, chống ôxy hóa 
và chống viêm như cải thiện lưu lượng máu và tính toàn vẹn 
của võng mạc [4]. Kolaviron, một flavonoid tự nhiên từ hạt 
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G. kola, làm giảm viêm do LPS ở đại thực bào bằng cách 
kết hợp ức chế tiết IL-6 và các yếu tố phiên mã gây viêm, 
ERK1/2, NF-κB, p38, Akt, p-c-JUN và JNK [16].

Cặn chiết EtOAc và các hợp chất flavonoid (1-7) được 
đánh giá về hoạt tính gây độc trên 4 dòng tế bào ung thư KB 
Hep G2, LU-1, MCF-7 và dòng tế bào lành HEK-293 (bảng 
2) bằng phương pháp MTT. Kết quả cho thấy, ở nồng độ 
nghiên cứu cặn chiết EtOAc có tác dụng ức chế mạnh các 
dòng tế bào ung thư với giá trị IC50 trong khoảng 5,40±0,5 
đến 8,76±1,0 µg/ml, nhưng có tác dụng yếu trên dòng tế bào 
lành với giá trị IC50 là 45,95±3,6 µg/ml. Hợp chất (3) có hoạt 
tính mạnh trên 2 dòng tế bào ung thư vú MCF7 và ung thư 
phổi LU-1, với giá trị IC50 lần lượt là 8,0±0,2 và 9,68±0,5 
µg/ml. Hợp chất (7) có tác dụng trên cả 4 dòng tế bào ung 
thư, nhưng hoạt tính mạnh nhất trên dòng tế bào ung thư 
gan HepG2 với giá trị IC50 là 6,79±0,2 µg/ml và trên 3 dòng 
còn lại ở mức khá đến trung bình với IC50 từ 11,2±0,5 đến 
56±1,2 µg/ml. Tương tự, hợp chất (5) cũng có tác dụng trên 
cả 4 dòng tế bào ung thư và thể hiện mạnh nhất trên dòng 
ung thư biểu mô KB với giá trị IC50 là 8,5±0,35 µg/ml, giá trị 
IC50 trên 3 dòng tế bào còn lại trong khoảng 12,57±0,9 đến 
86,58±7,3 µg/ml. Hợp chất (2) có tác dụng mạnh trên dòng 
MCF7 với giá trị IC50 là 5,9±0,5 µg/ml, tác dụng yếu hơn 
trên dòng ung thư phổi LU-1 với IC50 là 44,23±2,5 µg/ml. 
Các hợp chất 1, 4 và 6 có tác dụng yếu hoặc không có tác 
dụng trên các dòng tế bào thử nghiệm. Điều đặc biệt là các 
hợp chất flavonoid (1-7) không gây độc trên dòng tế bào 
lành ở nồng độ nghiên cứu với giá trị IC50>128 µg/ml. Chất 
tham khảo Ellipticine thể hiện hoạt tính mạnh trên cả 4 dòng 
ung thư với giá trị IC50 từ 0,30±0,02 đến 0,6±0,05 µg/ml. 
Bảng 2. Hoạt tính gây độc tế bào của cặn chiết và các hợp 
chất 1-7. 

Mẫu thử
Giá trị IC50 (µg/ml)

KB HepG2 Lu-1 MCF HEK-293

Cặn EtOAc 7,54±0,5 5,40±0,5 6,52±0,5 8,76±1,0 45,95±3,6

2″-6″-di O-acetyl vitexin (1) 50,9±2,85 >128 >128 >128 >128

2″-O-acetyl vitexin (2) >128 >128 44,23±2,5 5,9±0,5 >128

Vitexin (3) >128 >128 9,68±0,5 8,0±0,2 >128

Amentoflavone (4) 57,45±2,5 40±1,8 86,7±6,9 >128 >128

Apigenine (5) 8,5±0,35 86,58±7,3 47,5±5,0 12,57±0,9 >128

Kaempferol (6) >128 21,3±0,82 >128 >128 >128

Quercetin (7) 11,2±0,5 6,79±0,2 13,9±0,5 56±1,2 >128

Ellipticine 0,30±0,02 0,35±0,01 0,45±0,05 0,6±0,05 1,51±0,1

Bên cạnh các hợp chất flavonoid, các hợp chất xanthone 
cũng đã được phân lập và xác định cấu trúc từ loài Xến mủ 
G. mackeaniana [7, 8]. Kết quả thử nghiệm hoạt tính sinh 
học cho thấy, các hợp chất xanthone có khả năng là thành 
phần chính tạo nên hoạt tính gây độc tế bào ung thư của 
loài thực vật này. Các nghiên cứu sâu về cơ chế cho thấy, 

hợp chất bannaxanthone E có hoạt tính chống tăng sinh 
tiềm năng do khả năng bắt giữ tế bào ở pha G2/M, có khả 
năng thay đổi hình thái tế bào, hoạt hóa enzyme caspase 
3/7 và làm gia tăng quá trình chết theo chương trình trên 
tế bào ung thư phổi LU-1 [9]. Trong một nghiên cứu khác, 
3 hợp chất xanthone là garcinone E, bannaxanthone D và 
bannaxanthone E thể hiện tác dụng chống tăng sinh đối 
với tế bào trên 2 dòng tế bào ung thư vú là MDA-MB-231 
và MDA-MB-468 bằng cách bắt giữ chu kỳ tế bào ở pha 
G2/M, gây ra quá trình apoptosis và ức chế hoạt động của 
con đường tín hiệu nội bào PI3k/Akt/mTOR [10]. Những 
kết quả nghiên cứu này chứng minh hoạt tính chống ung thư 
đầy hứa hẹn và cung cấp cơ sở khoa học cho sự phát triển 
các hợp chất phân lập từ G. mackeaniana như là tác nhân 
phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư.

Khả năng bắt giữ gốc tự do DPPH của các chất thử nghiệm 
được xác định bằng cách khử màu dung dịch phản ứng. DPPH 
tạo ra màu tím trong dung dịch metanol và nhạt dần thành 
màu vàng khi có mặt chất chống ôxy hóa. Bảng 3 thể hiện 
hoạt tính thu dọn gốc tự do của hợp chất (1-7) và chất tham 
khảo Resveratrol. Kết quả chỉ ra rằng, cặn chiết EtOAc có 
hoạt tính chống ôxy hóa tốt với giá trị IC50 là 10,6±0,85 µg/ml, 
tương đương với chất tham khảo Resveratrol (IC50 là 
9,7±0,4 µg/ml). Một số flavonoid được biết đến là những 
hợp chất có tiềm năng trong việc sử dụng làm chất chống 
ôxy hóa. Trong số các hợp chất flavonoid phân lập từ cặn 
này, quercetin (7) và kaempferol (6) được biết đến là hợp 
chất có khả năng chống ôxy hóa mạnh với giá trị IC50 lần 
lượt là 7,4±0,30 và 9,5±0,38 µg/ml. Tiếp đến là các hợp chất 
(2) và (3) thể hiện khả năng ôxy hóa ở mức khá với giá trị 
IC50 lần lượt là 31,8±1,5 và 25,6±1,5 µg/ml. Các hợp chất 
còn lại không có hoạt tính ở nồng độ nghiên cứu.
Bảng 3. Hoạt tính bẫy gốc tự do DPPH và kháng các chủng vi 
sinh vật kiểm định.

Hợp chất
Giá trị IC50 (µg/ml)

DPPH Staphylococcus   
aureus 

Bacillus 
subtilis

Lactobacillus 
fermentum

Cặn EtOAc 10,6±0,85 36,26±2,42 51,52±3,5 >128

2″-6″-di O-acetyl 
vitexin (1) >128 92,5±4,5 >128 >128

2″-O-acetyl 
vitexin (2) 31,8±1,5 >128 >128 >128

Vitexin (3) 25,6±1,5 >128 >128 >128

Amentoflavon (4) >128 >128 >128 >128

Apigenine (5) >128 >128 >128 >128

Kaempferol (6) 9,5±0,38 >128 >128 >128

Quercetin (7) 7,4±0,30 >128 >128 >128

Chất tham khảo Resveratrol: 
9,7±0,4

Ampicillin:
0,1±0,05

Ampicillin: 
3,21±0,15

Ampicillin:
1,13±0,1
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Các hợp chất (1-7) cũng được đánh giá hoạt tính kháng 
vi sinh vật kiểm định trên các chủng vi sinh vật gram dương. 
Kết quả cho thấy, chỉ có hợp chất (1) có tác dụng ức chế 
chủng vi khuẩn S. aureus ở mức yếu với giá trị IC50 là 
92,5±4,5 µg/ml. Các chất còn lại cũng không thể hiện hoạt 
tính ở nồng độ nghiên cứu với giá trị IC50>128 µg/ml. Các 
hợp chất xanthon được phân lập từ cặn chiết EtOAc thể hiện 
hoạt tính khá tốt khi thử nghiệm với các chủng vi khuẩn 
trên, trong đó các hợp chất allanxanthone C và garcinone E 
có hoạt tính mạnh trên chủng S. aureus với giá trị IC50 lần 
lượt là 5,41 và 4,29 µg/ml [12].

4. Kết luận

Từ dịch chiết EtOAc của lá cây Xến mủ G. mackeaniana 
thu được 7 hợp chất flavonoid. Kết quả đánh giá hoạt tính 
sinh học cho thấy, hợp chất (6) và (7) đều thể hiện hoạt 
tính chống ôxy hóa mạnh, tương đương với chất tham khảo 
Resveratrol. Hợp chất (6) có tác dụng kháng viêm ở mức 
khá, tỷ lệ ức chế ức chế sản sinh NO lên đến 81,23% và khả 
năng tế bào sống sót là 81,84%. Về khả năng gây độc tế bào 
ung thư, hợp chất (3) có hoạt tính mạnh trên 2 dòng MCF7 và 
LU-1 với giá trị IC50 lần lượt là 8,0±0,2 và 9,68±0,5 µg/ml. 
Hợp chất (5) và (7) có hoạt tính gây độc tế bào ung KB và 
HepG2 với giá trị IC50 lần lượt là 8,5±0,35 và 6,79±0,2 µg/
ml. Đáng chú ý là các hợp chất này đều không gây độc với 
tế bào lành HEK-293 và không có hoạt tính trên các chủng 
vi sinh vật kiểm định gram dương.
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